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BÀI 4: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX
A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á
Đọc sách giáo khoa mục 1 bài 4 trang 18, 19
2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a. (Giảm tải)
3. Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin (Giảm tải)
4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia và Lào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Đọc sách giáo khoa mục 4, 5 bài 4 trang 22, 23, 24
5. Xiêm giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Đọc sách giáo khoa mục 6 bài 4 trang 24, 25
 B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á
- Giữa thế kỉ XIX, các nước Âu Mĩ hoàn thành cách mạng tư sản, đua nhau xâm chiếm thuộc địa
- Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á khủng hoảng, suy yếu
- Đến đầu TK XX, các nước thực dân phương Tây đã hoàn thành xâm lược các nước Đông Nam Á (trừ Xiêm)
2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a. 
(Nội dung giảm tải- học sinh tự đọc)
3. Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin 
(Nội dung giảm tải- học sinh tự đọc)
4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia và Lào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
* Campuchia
- Hiệp ước 1884 biến Campuchia thành thuộc địa của Pháp
- Phong trào đấu tranh chống Pháp bùng nổ:
+ Khởi nghĩa Si-vô-tha (1861-1892)
+ Khởi nghĩa A-cha Xoa (1863-1866)
+ Khởi nghĩa Pu-côm-bô (1866-1867)
* Lào
- Hiệp ước Pháp - Xiêm 1893 đưa Lào trở thành thuộc địa của Pháp
- Phong trào đấu tranh ở Lào:
+ Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc (1901-1903)
+ Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam(1901-1937)
Kết quả: các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia, Lào thất bại vì mang tính tự phát, thiếu đường lối đúng, thiếu tổ chức mạnh. 
5. Xiêm giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 
- Giữa thế kỉ XIX đứng trước sự đe dọa xâm lược của phương Tây
- Vua Ra-ma IV (1851-1868) chủ trương mở cửa
- Năm 1868, Ra-ma V  ( 1868-1910) tiếp nối cải cách:
+ Giải phóng nô lệ, xóa bỏ lao dịch, giảm thuế ruộng
+ Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh công thương nghiệp.
+ Năm 1892 cải cách theo khuôn mẫu các nước phương Tây về hành chính, tài chính, quân sự, giáo dục … 
+ Chính sách ngoại giao mềm dẻo: lợi dụng vị trí “nước đệm”, cắt nhượng một số vùng phụ thuộc cho Anh, Pháp.
* Tính chất, ý nghĩa
Cải cách mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản
[bookmark: _GoBack]Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển, giúp xiêm giữ được độc lập
C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Câu 1: Hãy điền vào bảng sau những nội dung phù hợp về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia vào cuối thế kỉ XIX.

	Nội dung
	Khởi nghĩa Si-vô-tha
	  Khởi nghĩa A-cha Xoa
	 Khởi nghĩa Pu-côm-bô

	Thời gian
	
	
	

	Địa bàn 
hoạt động
	
	
	

	Kết quả
	
	
	




 Gợi ý:

	Nội dung
	Khởi nghĩa Si-vô-tha
	Khởi nghĩa A-cha Xoa
	Khởi nghĩa Pu-côm-bô

	Thời gian
	(1861-1892)

	(1863-1866)

	(1866-1867)

	Địa bàn hoạt động
	
	
	

	Kết quả
	
	
	



 
Câu 2:  Hãy cho biết chính sách đối ngoại mềm dẻo của vua Rama V thể hiện như thế nào? Ý nghĩa của chính sách đó?
Gợi ý:
- Lợi dụng vị trí nước đệm, cắt nhượng một số vùng phụ thuộc
- Lợi dụng mâu thuẫn giữa 2 thế lực Anh - Pháp để giữ chủ quyền đất nước.
=> Xiêm vẫn giữ được độc lập

2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Campuchia trong những năm 1861 – 1892 là
A. Acha Xoa
B. Pucômbô
C. Commađam
D. Sivôtha

Câu 2: Từ giữa thế kỉ XIX, ở các nước Đông Nam Á vẫn còn tồn tại chế độ: 
A. chiếm nô.                 B. phong kiến
C. tư bản chủ nghĩa.     D. xã hội chủ nghĩa.
Câu 3: Mở đầu cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa của
A. Ong Kẹo.
B. Com-ma-đam.
C. Pa-chay.
D. Pha-ca-đuốc.
Câu 4: Cuộc cải cách của vua Rama V đã: 
A. giúp Xiêm trở thành một nước tư bản hùng mạnh ở Đông Nam Á.
B. giúp Xiêm không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc.
C. xóa bỏ hoàn toàn tàn dư phong kiến ở Xiêm.
D. thiết lập chế độ cộng hòa ở Xiêm.
Câu 5: Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của:
A. thực dân Anh           B. thực dân Pháp
C. thực dân Hà Lan       D. thực dân Tây Ban Nha
D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc SGK bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh  
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B
	D
	B
	B









